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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung Quốc Du lịch 

Mã học phần:  71MAND40373 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71MAND40373_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO 

trong 

thành 

phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Hiểu được các 

bước, các vấn đề 

trong mảng du 

lịch. 

Tự luận 25 
Câu 1 

Câu 2 

1 điểm 

1.5 điểm 

 

PLO3 

CLO 2 

Nắm được vốn từ 

vựng, cấu trúc 

liên quan đến 

tiếng Trung du 

lịch. 

Tự luận 25 
Câu 1 

Câu 2 

2 điểm 

1.5 diểm 
PLO3 

CLO 3 

Kỹ năng phán 

đoán, kỹ năng hệ 

thống các vấn đề 

liên quan đến kiến 

thức du lịch. 

Tự luận 40 
Câu 3 

Câu 1 

3 điểm 

1điểm 

 

PLO5 

CLO 5 

Thể hiện khả 

năng tự học qua 

việc đọc và lý 

Tự luận 10 
Câu 1 

 
1 điểm 

 
PLO9 
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giải chính xác 

nội dung các bài 

học trong giáo 

trình, tài liệu do 

giảng viên cung 

cấp. 
 

 

Câu 1 (4 điểm): DỊCH CÁC CÂU SAU ĐÂY SANG TIẾNG HOA 

1. T. (1 điểm) 

 

2. T. (1 điểm) 

 

3. H(1 điểm) 

 

 

4. N. (1 điểm) 

 

Câu 2 (3 điểm): DỊCH CÁC CÂU SAU ĐÂY SANG TIẾNG VIỆT 

1. 中。(0.75 điểm) 

 

2. 历。(0.75 điểm) 

3. 我。(0.75 điểm) 

 

4. 酒。(0.75 điểm) 

Câu 3 (3 điểm):  

Đóng vai một  

 

-----------HẾT------------ 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  4.0  

1  1.0  

2  1.0  

3  1.0  

4  1.0  

Câu 2  6.0  

1  0.75  

2  0.75  

3  0.75  

4  0.75  

Câu 3 Gợi ý chấm bài: 

Bài viết giới thiệu được: Địa chỉ, 

quy mô, vẻ đẹp, dịch vụ của Danh 

thắng. 

3  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 10  năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                            Đã duyệt                                                           Đã ký 

 

 

 

                  TS. Phạm Đình Tiến                                ThS Phan Nguyễn Kiến Nam         


